                                               ĐỊA LÍ TỈNH PHÚ YÊN 

I. Mục tiêu:

-  Biết được các dạng địa hình chính; đặc điểm phân bố của các loại khoáng sản
chính ở Phú Yên.
- Đề xuất được một số phương án khai thác khoáng sản, sử dụng các dạng địa hình
theo hướng bền vững.
- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi
trường.
                                                     Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG
   Dựa vào lược đồ 2.1, em hãy xác định:
- Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của tỉnh Phú Yên;
- Các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh của Phú Yên. 

                                       Lược đồ vị trí địa lí tỉnh Phú Yên 

                                                     Hoạt động 2.  KHÁM PHÁ
1. Địa hình tỉnh Phú Yên
a. Đặc điểm chung của địa hình tỉnh Phú Yên
Dựa vào lược đồ 2.2, em hãy:
- Nêu nhận xét về diện tích đồi núi so với diện tích đồng bằng;
- Nhận xét về đặc điểm phân bố của đồi núi và đồng bằng;
- Xác định dãy núi Cù Mông và dãy núi Đèo Cả.
                                   Lược đồ vị trí địa lí tỉnh Phú Yên
Địa hình tỉnh Phú Yên khá đa dạng; đồi núi chiếm khoảng 70% diện tích tự nhiên
toàn tỉnh. Phú Yên có ba mặt là núi, dãy Cù Mông ở phía Bắc, dãy Đèo Cả ở phía Nam,
phía Tây là rìa đông của dãy Trường Sơn; vùng đồng bằng phân bố ở ven biển phía Đông.
b. Các dạng địa hình1 chính
Dựa vào lược đồ 2.2, em hãy:
– Xác định đỉnh núi Chư Ninh (đỉnh núi cao nhất Phú Yên, cao 1.636m). Đỉnh núi
này phân bố ở đâu?
– Xác định cao nguyên Vân Hoà. Cao nguyên Vân Hoà phân bố ở những huyện
nào? Nêu khái quát đặc điểm và các lợi thế của cao nguyên Vân Hoà đối với phát triển
kinh tế.
– Xác định đồng bằng Tuy Hoà. Đồng bằng Tuy Hoà phân bố ở các huyện, thị xã,
thành phố nào? Nêu khái quát đặc điểm và lợi thế của đồng bằng Tuy Hoà đối với phát
triển kinh tế.
      Cánh đồng Tuy Hòa

     Cao nguyên Vân Hòa Hình 2.4. Hồ Long Vân trên cao nguyên Vân Hoà
- Núi: chiếm khoảng 3/4 diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố ở các huyện Đồng
Xuân, Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hoà, Tây Hoà và một phần thị xã Đông Hoà.
- Đồi: phân bố chủ yếu ở các huyện Tuy An, Sơn Hoà, Tây Hoà và thị xã Đông
Hoà. Địa hình thường có độ dốc lớn, một số nơi bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng
như khu vực xã Sơn Thành Tây, xã Ea Bá, cao nguyên Vân Hoà.
- Cao nguyên: phân bố chủ yếu ở huyện Tuy An và Sơn Hoà.
- Đồng bằng: phân bố chủ yếu ở thành phố Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà, huyện Tuy
An, huyện Phú Hoà và thị xã Sông Cầu, thuộc hạ lưu các con sông lớn.
c. Các dạng địa hình đặc biệt ở Phú Yên
- Đèo: tỉnh Phú Yên có hai đèo quan trọng là đèo Cù Mông ở phía Bắc và đèo Cả ở
phía Nam, đây là hai ranh giới tự nhiên ngăn cách tỉnh Phú Yên với tỉnh Bình Định và
tỉnh Khánh Hoà. Đèo Cù Mông dài khoảng 9km; đèo Cả dài khoảng 12km.
- Đầm phá, vũng vịnh.
Đầm Ô Loan: Đầm Ô Loan thuộc huyện
Tuy An, có diện tích 18km2. Đầm Ô Loan là một thắng cảnh đẹp, được công nhận là Danh lam thắng cảnh quốc gia năm 1996. Đầm Ô Loan là nơi có hệ sinh vật phong phú, đặc biệt là các loài hải sản quý. Tuy nhiên, hiện nay đầm Ô Loan đang bị sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản quá mức, dẫn đến môi trường bị ô nhiễm.
Đầm Cù Mông: Đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu, có diện tích 30,2 km 2. Đầm
Cù Mông có cảnh quan đẹp, tạo điều kiện cho phát triển du lịch. Ngoài ra, đầm Cù Mông còn rất thuận lợi cho đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản
               Hình Đầm Ô Loan 

 Vịnh Xuân Đài: Vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, có diện tích 60,8 km 2.  Vịnh được tạo thành nhờ dãy núi Cổ Ngựa chạy dài ra phía biển hình thành bán đảo Xuân Thịnh bao bọc lấy vịnh Xuân Đài. Vịnh Xuân Đài được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia năm 2011, có giá trị rất lớn trong phát triển du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản (tôm hùm, các loại cá). 
Vũng Rô: Vũng Rô là một vịnh nhỏ thuộc xã Hoà Xuân Nam, thị xã Đông Hoà. Vịnh là ranh giới tự nhiên trên biển giữa tỉnh Phú Yên với tỉnh Khánh Hoà. Vịnh có diện tích 9 km 2, được bao bọc bởi ba dãy núi cao là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà.  
                                                   Vịnh Xuân Đài 

Vũng Rô có giá trị cho phát triển du lịch và đánh bắt, nuôi trồng hải sản. Ngoài ra, vũng Rô còn là nơi neo đậu tàu thuyền khi có bão.
         Hình ảnh Vũng Rô

      Em có nhận xét chung gì về giá trị của dạng địa hình đầm phá, vũng vịnh đối với sự phát triển kinh tế của Phú Yên?
       Em có biết?
Vũng Rô được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào năm 1997, được cả nước biết đến là địa chỉ đỏ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, là bến đỗ của những
chuyến tàu không số chở vũ khí, thuốc men tiếp tế cho miền Nam. Từ cuối năm 1964 đến năm 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận 4 chuyến tàu cập bến an toàn, đưa được hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Gành đá, mũi đá, núi đá, đảo ven bờ
Gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Gành được cấu tạo bởi đá bazan có nguồn gốc từ hoạt động núi lửa của cao nguyên Vân Hòa cách vị trí gành Đá Đĩa khoảng 30km. Gành Đá Đĩa là một thắng cảnh đẹp, có diện tích trên 2km2, trong đó phần lộ trên mặt và tập trung chỉ khoảng 200m2, phần còn lại ngập dưới nước biển. Năm 1991, gành Đá Đĩa được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Năm 2020, gành Đá Đĩa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
                              Hình Gành đá đĩa 

Mũi Đại Lãnh (mũi Điện): thuộc xã Hoà Tâm, thị xã Đông Hoà, được công nhận là Di tích danh thắng quốc gia vào năm 2008. Đây là nơi đón bình minh sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Trên đỉnh mũi Đại Lãnh có cột hải đăng Đại Lãnh (một trong những cột hải đăng lâu đời nhất ở Việt Nam) được người Pháp xây dựng vào năm 1890.

Em có biết?
Trên thế giới, các gành đá bazan dạng cột tháp ven biển rất hiếm. Ngoài gành Đá Đĩa ở
Phú Yên, chỉ có 4 địa điểm khác có dạng gành đá này là: gành đá đĩa Giant’s Causeway ở vùng bờ biển thuộc hạt Altrim, Đông Bắc Ireland; gành đá đĩa Fingal
thuộc hòn đảo Staffa, Scotland; gành đá đĩa Los Órganos nằm trong quần đảo Canary, Tây Ban Nha và gành đá đĩa Jusangjeolli nằm ở đảo Jeju, Hàn Quốc.
Hình Bãi Môn Mũi Điện 
Bãi Môn - mũi Đại Lãnh nằm kề nhau tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp, có giá trị lớn cho du lịch (lưu ý không tắm biển ở Bãi Môn, vì có dòng rip current2 nguy hiểm). Núi Đá Bia, còn có tên gọi là Thạch Bi Sơn, thuộc xã Hoà Xuân Nam, thị xã Đông Hoà.
Núi có độ cao 706m, khối Đá Bia trên đỉnh núi cao 60m, là địa điểm hấp dẫn đối với các du khách thích tham quan mạo hiểm, khám phá thiên nhiên. Năm 2008, núi Đá Bia được công nhận là Di tích thắng cảnh quốc gia.
Đảo ven bờ: ven bờ biển Phú Yên có nhiều đảo nhỏ như Cù lao Mái Nhà, Hòn Chùa, Hòn Yến, Hòn Dứa, Hòn Than, Hòn Cỏ, Hòn Nưa,... Đặc biệt, quần thể Hòn Yến (ở xã An Hoà, huyện Tuy An) đã được công nhận là Di tích danh lam thắng quốc gia vào năm 2018. Quanh đảo là những bãi san hô và cỏ biển, là nơi sinh trưởng và phát triển của nhiều loài loài hải sản. Cảnh quan nơi đây rất đẹp, rất có giá trị trong phát triển du lịch.
   Em có nhận xét chung gì về giá trị của các kiểu địa hình (gành đá, núi đá ven biển, đảo ven bờ) đối với phát triển kinh tế Phú Yên?
               Hình ảnh Hòn Yến 

Bãi biển: tỉnh Phú Yên có rất nhiều bãi biển đẹp, có giá trị trong phát triển du
lịch, nghỉ dưỡng như: Bãi Bàng, Bãi Bàu, Bãi Rạng, Bãi Tràm, Bãi Từ Nham, Bãi Xép, bãi biển Long Thuỷ, Bãi Môn,…
                           Hình ảnh bãi biển Bãi Bàu, Bão Tràm, Bãi Từ Nham, Bãi Xép 
Em có biết?
Ở một số bãi biển của Phú Yên có dòng rip gây nguy hiểm khi tắm biển. Ở bãi biển Tuy Hoà, dòng rip xuất hiện ở khu vực thuộc phía Bắc của bãi biển, từ Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải quân (xã An Phú) đến Nhà hàng Bán Đảo Ngọc (phường 7), hoạt động mạnh nhất vào lúc biển động hoặc chuyển mùa. Ở những bãi nhỏ như Bãi Bàu, bãi biển An Hải, Bãi Môn cũng có dòng rip.
      Hãy cho biết đặc điểm chung của các bãi biển ở Phú Yên. Nêu khái quát lợi ích và hạn chế của các bãi biển đối với phát triển kinh tế, du lịch ở Phú Yên
         Lập bảng tóm tắt sự phân bố của các dạng địa hình có ở Phú Yên.
	STT 
	Dạng địa hình 
	Nơi phân bố

	1
	
	


2. Khoáng sản tỉnh Phú Yên: 

       Dựa vào lược đồ 2.16, em hãy xác định tên và nơi phân bố của một số loại khoáng sản chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
a. Khoáng sản kim loại
     Khoáng sản kim loại ở Phú Yên có trữ lượng không lớn nhưng đa dạng và phân bố khá đều trên lãnh thổ, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh.
– Quặng sắt: gồm các điểm quặng: Đá Dăng, Dân Phú, Sơn Nguyên, Mò O (huyện
Sông Hinh) và Phong Hanh (huyện Tuy An). Mỏ sắt Phong Hanh có trữ lượng 1 triệu tấn,
mỏ sắt Sơn Nguyên có trữ lượng 250 nghìn tấn.
– Vàng, bạc: tập trung ở phía Tây tỉnh Phú Yên, đây là vùng quặng vàng bạc lớn của tỉnh. Các trường quặng như Sông Hinh (huyện Sông Hinh), Sơn Phước và Sơn Nguyên (huyện Sơn Hoà), Trảng Sim (huyện Phú Hoà) có trữ lượng lớn. Tổng trữ lượng tiềm năng khoảng 62 tấn, trong đó vàng 11 tấn, bạc 51 tấn.
- Nhôm (bôxít): các mỏ và điểm quặng bôxít đã phát hiện đều tập trung ở cao
nguyên Vân Hoà. Theo kết quả đánh giá vào năm 1981, tổng trữ lượng bôxít ở cao
nguyên Vân Hoà khoảng 8,958 triệu tấn.
– Titan: quặng titan thuộc kim loại nhẹ, được tích trong các dải cát ven bờ biển từ
thành phố Tuy Hoà đến thị xã Sông Cầu, bao gồm các điểm: Xuân Hải, Phú Dương, Vịnh
Hoà, Từ Nham, An Hoà, An Mỹ. Tài nguyên quặng titan ở khu vực thị xã Sông Cầu và
huyện Tuy An có khoảng 700 nghìn tấn.
b. Nhóm đá ốp lát và trang trí
Gồm 16 điểm: Đa Lộc, Xuân Cảnh, Bình Thành, Cần Lương, Hoà Lộc 1, Hoà
Lộc 2, đèo Hóc Giách, An Thọ, Sơn Xuân, buôn Mả Voi, núi Hương, Sông Hinh, Mỹ Khê, Hoà Tâm 1 và Hảo Sơn. Tổng trữ lượng tiềm năng khoảng 100 triệu m3.
c. Khoáng chất công nghiệp
– Diatomit: Diatomit ở Phú Yên phân bố trên diện rộng hàng 100km2 thuộc các xã
An Xuân, An Nghiệp, An Thọ, An Lĩnh (huyện Tuy An) và Xuân Phước (huyện Đồng Xuân). Tuy nhiên, do lớp phủ dày và kết cấu hạ tầng kém nên khó khai thác.
– Fluorit: phân bố ở Xuân Lãnh, Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân); tổng trữ lượng
khoảng 300 nghìn tấn.
– Đá vôi: phân bố nhiều ở buôn Thu (huyện Sông Hinh).
– Than bùn: có nhiều ở Hảo Sơn, Mỹ Điền với tổng trữ lượng khoảng 1,2 triệu m3.
d. Đá quý
Bao gồm các điểm saphyr nhỏ, nằm sâu trong lòng đất khoảng 15 – 20m; trữ lượng không đáng kể.
e. Nước khoáng
Phú Yên có nhiều nguồn nước khoáng, đáp ứng các yêu cầu sản xuất nước giải
khát. Các điểm nước khoáng nóng có tiềm năng cho du lịch nghỉ dưỡng, tham quan dã ngoại, chữa bệnh (bùn và nước nóng có thể chữa được một số bệnh về tim mạch, khớp, bệnh ngoài da).
- Suối khoáng Trà Ô (thôn Long Ba, xã Xuân Sơn, huyện Đồng Xuân): nước nóng
vừa, nhiệt độ khoảng 550C. 
Suối khoáng Triêm Đức (thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân):
nước rất nóng, nhiệt độ trên 700C (có thể luộc chín một số loại thịt và các loại trứng). Nơi đây là một điểm du lịch hấp dẫn.
- Suối khoáng Phú Sen (xã Hoà Định Tây, huyện Phú Hoà): nước rất nóng, nhiệt độ
từ 660C đến 710C; được sử dụng để sản xuất nước khoáng đóng chai.
- Suối khoáng Lạc Sanh (thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà): nước
nóng vừa, nhiệt độ khoảng 480C.
                                       Hoạt động 3.  LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
1. Em hãy tìm hiểu, xây dựng và trình bày phương án khai thác một số dạng địa
hình theo hướng bền vững.
Mẫu gợi ý
	TT 
	Dạng địa
hình
	Thế mạnh để phát triển kinh tế 
	Hướng khai thác bền vững

	1 
	Đồi, núi 
	– Trồng cây công nghiệp, cây ăn
quả, trồng rừng.
– Phát triển du lịch ở những nơi
có cảnh quan đẹp.
	– Canh tác theo kiểu ruộng bậc
thang để giảm xói mòn đất; không
phá rừng để canh tác nông nghiệp.
– Bảo vệ môi trường trong phát
triển du lịch.

	2 
	Đồng
bằng
	– Trồng lúa, cây lương thực, hoa
màu,…
	– Phát triển nông nghiệp sạch,
không sử dụng hóa chất trong canh
tác.

	3
	
	
	


2. Tham quan và tìm hiểu giá trị của một dạng địa hình đối với phát triển kinh tế.
– Giáo viên cần lựa chọn một địa điểm tham quan phù hợp với địa bàn học tập.
– Viết bài thu hoạch và trình bày báo cáo sau khi tham quan (làm theo nhóm).
Gợi ý một số điểm tham quan:

	STT
	Địa điểm tham quan
	Nội dung học tập 

	1
	Khu vực đồi thấp (huyện Sông Hinh) 
	Tìm hiểu về trồng cây công nghiệp. 

	2
	Cao nguyên Vân Hoà (huyện Sơn Hoà)
	Tìm hiểu về trồng cây công nghiệp và phát triển du lịch.

	3
	Đồng bằng Tuy Hoà (thị xã Đông Hoà; huyện Phú Hoà) 
	Tìm hiểu về trồng lúa

	4
	Bãi biển Tuy Hoà (thành phố Tuy Hoà)
	Tìm hiểu về phát triển du lịch.

	5
	Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu)
	Tìm hiểu về phát triển du lịch và nuôi trồng hải sản.

	6
	Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An) 
	Tìm hiểu về phát triển du lịch

	7
	Đầm Ô Loan (huyện Tuy An)
	Tìm hiểu về phát triển du lịch và nuôi trồng thuỷ sản.

	8
	Mũi Đại Lãnh (thị xã Đông Hoà)
	Tìm hiểu về phát triển du lịch.


    3. Theo em, để khai thác tài nguyên khoáng sản ở Phú Yên theo hướng bền vững, chúng ta phải làm gì?
Gợi ý: 
– Lập phương án bảo vệ môi trường trước khi khai thác khoáng sản; quản lí chất thải trong khai thác tài nguyên khoáng sản; phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản;…
– Quản lí chặt chẽ việc khai thác.
– Tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong khai thác; cần có sự liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lí nhà nước trong khai thác…
